UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 


Tên ngành, nghề: KINH TẾ GIA ĐÌNH
Mã ngành, nghề:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần: ...
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 420 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1650 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 900 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1170 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương

	
	Chính trị
	6
	90
	90
	
	

	1
	Pháp luật
	2
	30
	30
	
	

	2
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	0
	60
	

	3
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	45
	30
	

	4
	Tin học (*)
	4
	60
	60
	
	

	5
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	60
	
	

	6
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	45
	
	

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Học phần cơ sở 
	18
	
	
	
	

	7
	Dinh dưỡng lý thuyết
	2
	30
	28
	Sương
	2

	8
	Mỹ thuật trang phục
	2
	30
	28
	Cầm
	2

	9
	Văn hóa ẩm thực
	2
	30
	28
	Hiền
	2

	10
	Marketing nhà hàng
	2
	30
	28
	Thúy
	2

	11
	Bếp công nghiệp	
	2
	30
	28
	Sương
	2

	12
	Kế toán định mức
	2
	30
	28
	Thúy
	2

	13
	Quản trị gia đình 
	2
	30
	28
	Thọ
	2

	14
	Thiết kế mẫu trên  manequin
	2
	30
	28
	Cầm
	2

	15
	Cơ sở thiết kế trang phục	
	2
	30
	28
	Thúy
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	39
	
	
	
	

	16
	May trang phục1 
	4(2,2,6)
	90
	30
	Trang , Thùy
	

	17
	[bookmark: _GoBack]May  trang phục 2
	4(2,2,6)
	90
	30
	Trang , Thùy
	

	18
	TT Nấu ăn việt nam
	4(2,2,6)
	90
	30
	Thúy
	

	19
	TT Bánh việt Nam
	4(2,2,6)
	90
	30
	Thúy
	

	20
	TT Nấu ăn Âu - Á
	4(2,2,6)
	90
	30
	Sương
	

	21
	TT Bánh Âu Á
	4(2,2,6)
	90
	30
	Hiền
	

	22
	TT Tồn trữ thực phẩm
	3(1,2,4)
	75
	15
	Hiền
	

	23
	TT Trang trí hoa, tỉa củ
	2(0,2,2)
	60
	
	Hiền
	

	24
	TT trang điểm
	2(0,2,2)
	60
	
	Sương
	

	25
	Đồ án 1
	1
	45
	
	Trang
	

	26
	Đồ án 2
	1
	45
	
	Trang
	

	27
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	
	
	
	

	28
	Tin học ứng dụng ngành may
	2(1,1,3)
	45
	15
	Thùy
	2

	29
	Thực tập thiết kế rập
	2(1,1,3)
	45
	15
	Thùy
	

	30
	Thực tập pha chế cocktail
	2(0,2,2)
	60
	
	Hiền
	

	31
	TT Thiết kế mẫu trên manequin
	2(0,2,2)
	60
	
	Cầm
	

	
	Tổng cộng
	90
	1935
1995
	900
825
	1170
1170, TT 58,7%
	


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
